
2

		CÔNG BÁO/Số 53/Ngày 24-01-2026	1

	



	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
____________

Số: 48/QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026




QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: _Hlk217976976]Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg 
ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập 
Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 20031/TTr-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: _Hlk217976918]Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:
[bookmark: cumtu_1][bookmark: dieu_1_name_name_name]“Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia), gồm các thành viên sau đây:
1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ (theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ).
2. Phó Trưởng ban Thường trực: Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Các Phó Trưởng ban:
- Bộ trưởng Bộ Công Thương.
- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Thứ trưởng Bộ Công an.
4. Các Ủy viên:
- Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng); Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Văn phòng Chính phủ); Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an); Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính); Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương). 
- Mời Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo.
- Mời Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:
[bookmark: cumtu_4]“Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia
1. Ban Chỉ đạo quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn quốc.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia
a) Giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ.
[bookmark: khoan_2_2]b) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 
c) Chỉ đạo, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức; kiểm tra tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.
[bookmark: khoan_5_2]d) Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
[bookmark: khoan_6_2]đ) Đề nghị và thực hiện công tác khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, có dấu hiệu làm trái, bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
[bookmark: cumtu_5]“Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia
[bookmark: khoan_1_3]1. Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia), đề cao trách nhiệm cá nhân. Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành theo đề nghị của Phó Trưởng ban Thường trực.
2. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban, Ủy viên sử dụng con dấu của cơ quan chủ quản.
[bookmark: cumtu_3]3. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Ban Chỉ đạo quốc gia. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia có con dấu riêng, đặt tại Bộ Tài chính. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia do Trưởng ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng ban Thường trực.”
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
[bookmark: dieu_4][bookmark: dieu_4_name]“Điều 4. Các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoặc phân công cơ quan, đơn vị trực thuộc làm nhiệm vụ thường trực của bộ, ngành về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”
5. Bổ sung Điều 4a vào sau Điều 4 như sau:
“Điều 4a. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của địa phương theo hướng phân công Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm Trưởng ban và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu làm Trưởng ban, có thành phần và cơ quan thường trực phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.”
6. Bổ sung Điều 4b vào sau Điều 4a như sau:
[bookmark: dieu_5][bookmark: dieu_5_name]“Điều 4b. Chế độ thông tin, báo cáo
Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Quy chế hoạt động, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia.”
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia.
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia và Văn phòng Thường trực do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Tài chính, các nguồn vốn hỗ trợ và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của bộ, ngành, địa phương mình.”
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Bãi bỏ các quyết định sau đây:
a) Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
b) Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	
	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 Bùi Thanh Sơn
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